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THÔNG TIN THƯ MỤC 

BÁO – TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH THÁNG 06.2023 

 

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY VÀ KHOA CƠ KHÍ Ô TÔ: (25) 

1. Trần, Minh Thế Uyên. Chế tạo hệ truyền động cho module chân của hệ thống 

hexapod: Manufacturing the hexapod module. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 306. 

- Tr. 26-31. 

    Từ khóa: Đầu uốn ống; Máy uốn ống; Phương pháp định lượng 

2. Huỳnh, Đỗ Song Toàn. Chế tạo mô hình đầu uốn ống nhiều bậc tự do: 

Manufacturing a prototype of a multi-degree-of-freedom tube bending machine. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 306. - Tr. 38-41. 

    Từ khóa: Bậc tự do; Lập trình; Mô hình đầu uốn ống; Uốn ống kim loại 

3. Nguyễn, Võ Hồng Tiến. Chế tạo mô hình hexapod (phần điều khiển): Hexapod 

model fabrication (controll module). - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 306. - Tr. 21-

25. 

    Từ khóa: Chế tạo mô hình hexapod; Thiết kế mô hình; Uốn ống kim loại 

4. Trần, Thế Minh Uyên. Chế tạo module chứa con lăn cho máy uốn: 

Manufacturing roller module for ipe bending machine. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. 

- Số 306. - Tr. 58-61. 

    Từ khóa: Con lăn; Ma sát lăn; Máy uốn; Uốn cong 

5. Trần, Thị Thanh Hải. Giải pháp tạo tải trong thiết bị thực nghiệm khảo sát giảm 

rung động của bộ truyền bánh răng bằng hạt giảm chấn: A solution for creating the 

simulation in the experimental device for investigate the vibration reduction of gear 

transmission by using damping particles. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 306. - Tr. 

129-132. 

    Từ khóa: Bộ truyền bánh răng; Động cơ servo; Mô men cản; PLC 

6. Đặng, Huỳnh Vũ Luân. Khảo sát cán dao tiện có giảm chấn: Conducting a survey 

on damping boring bars. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 306. - Tr. 42-45. 

    Từ khóa: Dao điện giảm chấn; Khảo sát rung động 
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7. Trần, Minh Thế Uyên. Khảo sát cấu trúc tế vi của mẫu in 3D kim loại: The 

microstructure of the 3D metal printing samples. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 

306. - Tr. 103-107. 

    Từ khóa: Con lăn; Ma sát lăn; Máy uốn; Uốn cong 

8. Hoàng, Thị Kim Dung. Khảo sát tính ổn định của máy bay UVA phun thuốc trừ 

sau ứng dụng trong nông nghiệp: Survey the stability of UAV spraying pesticides 

application in agriculture. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 306. - Tr. 80-86. 

    Từ khóa: Máy bay không người lái; Tính ổn định; XFLR5 

9. Trần, Thế Minh Uyên. Kiểm nghiệm hình dạng các đường in 3D kim loại ứng 

với các phương án di chuyển nguồn hàn khác nhau: Testing the shapes of 3D metal 

printing paths corresponding to different welding source movements. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2023. - Số 306. - Tr. 87-92. 

    Từ khóa: Dạng đường in 3D; Độ bền kéo; In 3D kim loại; Kích thước đường hàn 

10. Trương, Văn Thuận. Nghiên cứu ảnh hưởng của biên độ đánh giá lái đến ổn 

định quỹ đạo khi chuyền làn của đoàn xe sơ mi rơ mooc: A study on effects of drive 

range on original stability when changing lanes of tractor sei trailer. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2023. - Số 306. - Tr. 74-79. 

    Từ khóa: Biên độ lái; Đoàn xe sơ mi rơ mooc; Động lực học; Xe đầu kéo 

11. Lương, Tuấn Anh. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số in đến chất 

lượng sản phẩm in lưới: Study on the effects of some printing parameters tho the quality 

of screen printing. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 306. - Tr. 113-117. 

    Từ khóa: Chất lượng lớp in; Độ bền lớp in; In lưới 

12. Hoàng Sơn. Nghiên cứu khả năng ổn định ngang của xe chuyên dùng thu gom, 

vận chuyển, khử trùng xác gia súc, gia cầm bị dịch bệnh: Stability research flip 

horizontal of special vehicles collect transport sterillize diseased cattle and poultry 

carcasses. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 306. - Tr. 12-20. 

    Từ khóa: Ô tô chuyên dùng; Ô tô vận chuyển xác gia súc 

13. Nguyễn, Trần Đăng Khoa. Nghiên cứu khảo sát đặc trưng động học cơ cấu máy 

làm sạch cát bãi biển: Study on kinmatisc of beach sand cleaning mechanism. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 306. - Tr. 50-57. 
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    Từ khóa: Cơ cấu máy sáng cát; Robot lam sạch bãi biển; Robot sàng cát 

14. Hoàng, Thị Kim Dung. Nghiên cứu mô phỏng số tiếng ồn khí động của xe lửa: 

Simulation research on aerodynamic noise of trains. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - 

Số 306. - Tr. 97-102. 

    Từ khóa: Ansys; Tiếng ồn khí động; Xe lửa 

15. Đinh, Tấn Hưng. Nghiên cứu thiết kế và kiểm bền kết cấu cánh chính của UAV 

dạng tàu lượn: Research on design and strength analyse the mai wing of UAV glider. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 306. - Tr. 108-109. 

    Từ khóa: Ansys; Kiểm bền; tàu lượn không người lái 

16. Đặng, Trung Kiên. Nghiên cứu thực nghiệm các thông số cơ học của sợi sen 

hồng: Sudy on experiment on mechanical characteritics of pink lotus fiber. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2023. - Số 306. - Tr. 6-11. 

    Từ khóa: thân sen; Thông số cơ học; Thực; Tơ sen 

17. Hoàng, Thị Kim Dung. Nghiên cứu tiết kế hệ thống vòi phun cho máy bay AUV 

phun thuốc trừ sâu ứng dụng trong nông nghiệp: research and desing system of spraying 

pesticides for AUV application in agriculture. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 306. 

- Tr. 62-67. 

    Từ khóa: Dàn phun; Máy bay không người lái 

18. Đinh, Tấn Hùng. Nghiên cứu xác định vị trí đặt động cơ so với cánh chính của 

UAV dạng tàu lượn: Research on determination the loction of the engine with main wing 

of UAV glider. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 306. - Tr. 93-96. 

    Từ khóa: Động cơ; Tàu lượn không người lái 

19. Bùi, Minh Hoàng. Nghiên cứu, thiết kế máy 3D FDM khổ rộng : Reseach design 

large sized 3D printers. - Tạp chí cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 306. - Tr. 118-123. 

    Từ khóa: FDM; Máy in 3D; Máy in 3D khổ rộng 

20. Phạm, Đức Thiên. Phương pháp gia công bánh răng côn răng thẳng bằng kỹ 

thuật CAD/CAM: Methods of manufacturing bevel gear by using CAD/CAM. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 306. - Tr. 124-128. 

    Từ khóa: Bánh răng côn; CAD; CAM 
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21. Phan, Trung Đạt. Thiết kế cụm dẫn động cho robot vệ sinh pin năng lượng mặt 

trời dựa trên cơ cấu camso TTS: Desing of track assemply for solar panel cleaning robot 

based on camso TTS mechanism. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 306. - Tr. 32-37. 

    Từ khóa: Camso TTS; Năng lượng mặt trời; Robot vệ sinh pin 

22. Hồ Nhật An. Thiết kế hệ thống tự động cân bằng cho thiết bị phá tảng lục bình: 

Design of sefl balancing of water hyacinth breaker. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 

306. - Tr. 68-73. 

    Từ khóa: Cân bằng tự động; Điều khiển PID; Thiết bị phá tảng 

23. Trần, Minh  Thế Uyên. Thực nghiệm và đánh giá khả năng tạo hình ống với 

mô hình uốn lệch tâm. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 306. - Tr. 46-49. 

    Từ khóa: Mô hình uốn ống lệch tâm; Phương pháp uốn ống lệch tâm 

24. Vũ, Đức Quyến. Ứng dụng thuật toán di truyền cải tiến trong thiết kế tối ưu 

hệ thống phân phối nước: An improved genetic algorithm for desing optimazation of 

water distribution network. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 306. - Tr. 138-142. 

    Từ khóa: Mạng lưới phân phối nước; Thuật toán di truyền cải tiến; Tối ưu hóa 

25. Bùi, Minh Hoàng. Vần đề gây mòn hỏng bánh công tác bơm ly tâm vận tải 

dòng chất lỏng có hạt rắn: Some causes of corrosion the impeller of centrifugal pumps 

used transporting fluid with solid. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 306. - Tr. 133-

137. 

   Từ khóa: Bơm dòng hỗn hợp pha rắn; Bơm hai pha; Bơm thải xỉ 

 

KHOA DU LỊCH (38) 

1. Lê, Thị Hường. Ẩm thực của người Nùng Cháo ở xã biên giới Bảo Lâm, huyện 

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn hiện nay. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 4. - 

Tr. 62-70. 

    Từ khóa: Ẩm thực; Bảo Lâm; Lạng Sơn; Nùng Cháo 

2. Nguyễn Phúc Nghiệp. Bà Trần Thị Sanh ca ngợi thân thế và sự nghiệp Trương 

Định. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 553. - Tr. 37-38. 

    Từ khóa: Sự nghiệp; Thân thế; Trần Thị Sanh; Trương Định 
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3. Trần, Đình Hằng. Bản sắc văn hóa ở đất mới đàng trong. - Tạp chí Xưa và nay, 

2023. - Số 552. - Tr. 31-36. 

    Từ khóa: Bản sắc văn hóa; Đất mới đàng trong 

4. Vũ, Hùng. Bàn thờ bên cha, chà - và bên mẹ. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 

553. - Tr. 39-45. 

    Từ khóa: Bàn thờ bên cha; Chà và bên mẹ 

5. Nguyễn, Thị Thanh Xuân. Biên soạn giáo trình, giàng dạy và kiểm tra đánh giá 

môn văn hóa dân gian Việt Nam dành cho sinh viên nước ngoài. – Tạp chí Nghiên cứu 

văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 2. - Tr. 69-80. 

    Từ khóa: Kiểm tra đánh giá; Văn hóa Việt Nam 

6. Huỳnh, Thị Anh Vân. Bối cảnh ra đời của văn miếu - một biểu thị văn hóa nho 

giáo đàng trong. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 552. - Tr. 43-45. 

    Từ khóa: Biểu thị văn hóa nho giáo đàng trong; Bối cảnh ra đời của văn miếu 

7. Phan, Thanh Hải. Cải cách trang phục võ vương Nguyễn Phúc Khoát và việc 

định chế quốc phục. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 552. - Tr. 27-30. 

   Từ khóa: Định chế quốc phục; Trang phục; Võ vương Nguyễn Phúc Khoát 

8. Nguyễn, Đông Triều. Câu đối hán nôm với vùng đất và con người Bình Thuận. 

- Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 553. - Tr. 52-55. 

   Từ khóa: Bình Thuận; Câu đối Hán Nôm 

9. Dương, Bảo Quân. Chu Thuấn Thủy ở triều đình chúa Nguyễn xung đột hay 

giao lưu văn hóa?. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 552. - Tr. 24-25. 

    Từ khóa: Chu Thuấn Thủy; Triều đình chúa Nguyễn 

10. Phan, Thanh Hải. Chúa Nguyễn Hoàng (1558-1613) người đặt nền móng cho 

quá trình nam tiến của dân tộc. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 552. - Tr. 4-12. 

    Từ khóa: Chúa Nguyễn Hoàng; Lịch sử Việt Nam 

11. Đào, Phương Chi. Cung tiến và báo đền: tục thờ hậu ở tỉnh Hà Đông giai đoạn 

đầu thế kỷ XVIII đến đầu thế kỉ XX qua văn bản tục lệ Hán Nôm. – Tạp chí Nghiên cứu 

văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 14-25. 
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    Từ khóa: Làng xã; Phong tục; Tế tự; Thờ Hậu 

12. Vĩnh Thông. Đặc trưng văn hóa của đạo phật khất sĩ ở Việt Nam. – Tạp chí 

Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 69-80. 

    Từ khóa: Khất sĩ; Nam Bộ; Phật giáo; Văn hóa 

13. Phạm, Ngọc Hiền. Đề tài cổ tích và lịch sử trong kịch Việt Nam. – Tạp chí 

Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 53-58. 

    Từ khóa: Đề tài cổ tích; Đề tài lịch sử; Kịch Việt Nam 

14. Đoàn, Việt. Đi làm ăn xa và một số tác động tới đời sống người H'Mông. – Tạp 

chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 50-61. 

    Từ khóa: Lào Cai; Mường Khương; Người H'Mông 

15. Phạm, Đặng Xuân Hương. Di sản hóa thực hành tôn giáo tín ngưỡng và sự quản 

trị cái thiêng: nghiên cứu trường hợp lễ hết chá của người Thái ở Mộc Châu, Sơn La. – 

Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 27-42. 

    Từ khóa: Dân tộc Thái; Di sản hóa tôn giáo tín ngưỡng; Vũ trụ quan vạn vật hữu linh 

16. Đào Hùng. Giao lưu văn hóa Đông - Tây ở đàng trong thời chúa Nguyễn. - Tạp 

chí xưa và nay, 2023. - Số 552. - Tr. 13-19. 

    Từ khóa: Thời chúa Nguyễn; Văn hóa Đông - Tây 

17. Hoàng, Thị Trâm Anh. Kết hợp giữa nhà trường và các thiết chế văn hóa trong 

giáo dục giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. 

- Số 2. - Tr. 63-68. 

    Từ khóa: Giá trị truyền thống; Thiết chế văn hóa 

18. Lê, Thị Phượng. Không gian cứ trú ở nông thôn trong bối cảnh hiện đại hóa 

nhìn từ tính lên túc nông thôn - đô thị (nghiên cứu ở Làng Kim, huện Đông Anh, Hà 

Nội). – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 2. - Tr. 54-63. 

    Từ khóa: Đô thị hóa; Không gian cứu trú; Nông thôn 

19. Nguyễn, Văn Anh. Một số văn bia do Nguyễn Cao soạn và nhuận sắc. - Tạp chí 

Xưa và nay, 2023. - Số 553. - Tr. 64-65. 

    Từ khóa: Nguyễn Cao; Nhuận sắc; Văn bia 
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20. Vĩnh Thông. Một số vấn đề lịch sử về chùa Bửu Lâm. - Tạp chí Xưa và nay, 

2023. - Số 553. - Tr. 60-63. 

    Từ khóa: Chùa Bửu Lâm; Đồng Tháp Mười; Ngôi cổ tự 

21. Võ, Văn Thắng. Múa bóng rỗi trong lễ hội vía bà chúa xứ Núi Sam - nhu cầu 

văn hóa và sản phẩm du lịch. - Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 2. - Tr. 21-31. 

   Từ khóa: Bà chúa xứ; Múa bóng rối; Núi Sam; Sản phẩm du lich 

22. Nguyễn, Lan Anh. Nâng cao khả năng tiếp cận ngân hàng điện tử của đối tượng 

yếu thế. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 13. - Tr. 36-42. 

    Từ khóa: Đối tượng yếu thế; Khả năng tiếp cận; Ngần hàng điện tử 

23. Trương Thúy Trinh. Nghi lễ cầu siêu của người Việt qua các thời kỳ lịch sử. - 

Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 553. - Tr. 56-59. 

    Từ khóa: Nghi lễ cầu siêu 

24. Nguyễn, Thu Trang. Nghi lễ và tập quán truyền thống trong sinh đẻ và nuôi 

dạy con của người dân ở huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa 

Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 39-49. 

    Từ khóa: Nghi lễ; Tập quán truyền thống 

25. Nabeta Naoko. Nghiên cứu so sánh tín ngưỡng thờ ông táo ở Thừa Thiên Huế 

và Hội An, Quảng Nam. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 2. - Tr. 12-20. 

    Từ khóa: Hội An; Nghiên cứu so sánh; Thừa Thiên Huế; Tín ngưỡng 

26. Nguyễn, Thị Phương Châm. Nhận thức về hệ giá trị văn hóa và vấn đề xây dựng 

hệ giá trị văn hóa hiện nay. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 2. - Tr. 3-

11. 

    Từ khóa: Hệ giá trị; Hệ giá trị văn hóa; Xây dựng hệ giá trị văn hóa 

27. Đinh, Thị Vân Chi. Phát huy giá trị hệ thống di tích Hà Nội cho phát triển du 

lịch. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 3-13. 

    Từ khóa: Di tích; Du lịch; Hà Nội; Phát triển kinh tế 

28. Nguyễn, Đức Hiệp. Phong trào Duy Tân và sách Duy Tân xuất bản ở Sài Gòn 

đầu thế kỷ 20. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 552. - Tr. 58-66. 
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    Từ khóa: Phong trào Duy Tân; Sách Duy Tân 

29. Phạm, Thị Thu Hà. Sinh kế của người Thái ở vùng biên giới huyện Quan Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh hiện nay. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. 

- Số 2. - Tr. 32-43. 

    Từ khóa: Người Thái; Quan Sơn; Sinh kế; Thanh Hóa 

30. Lê, Thị Hường. Sự phát triển của làng hương Phia thắp, xã Phúc Sen, huyện 

Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng từ góc nhìn văn hóa. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 

2023. - Số 2. - Tr. 44-53. 

    Từ khóa: Làng nghề hương; Phía thắp; Phúc Sen; Quảng Hòa 

31. Ngô, Thị Thanh. Tri thức dân gian về xác định phương hướng, vị trí qua địa 

danh Nam Bộ. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 71-80. 

    Từ khóa: Địa danh; Giải mã địa danh; Tri thức dân gian; Vùng Nam Bộ 

32. Ngô, Thể Long. Trường trung học Albert sarraut : Lycee' albert sarraut). - 

Tạp chí xưa và nay, 2023. - Số 553. - Tr. 28-33. 

    Từ khóa: Albert sarraut 

33. Nguyễn, Thẩm Thu Hà. Vai trò của tri thức địa phương trong sử dụng và bảo 

vệ tài nguyên thiên nhiên ở các tộc người thiểu số vùng miền núi phía Bắc hiện nay. – 

Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 15-26. 

    Từ khóa: Miền núi phía Bắc; Tài nguyên thiên nhiên; Tộc người; Tri thức địa phương 

34. Đặng, Quốc Minh Dương. Văn hóa ẩm thực của người Việt Nam qua truyện 

cười dân gian. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 59-68. 

    Từ khóa: Người Việt; Truyện cười dân gian; Văn hóa ẩm thực 

35. Hoàng Cầm. Văn hóa của cư dân biển - đảo Việt Nam: góc nhìn từ thực hành 

tín ngưỡng tôn giáo của cư dân đảo Lý Sơn. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. 

- Số 3. - Tr. 3-14. 

   Từ khóa: Lý Sơn; Tín ngưỡng tôn giáo; Văn hóa biển-đảo 

36. Võ, Vinh Quang. Văn Thần, võ tương người Thuận Hóa trong công cuộc mở 

đất đàng trong. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 552. - Tr. 20-23. 

    Từ khóa: Mở đất đàng trong; Thuận Hóa; Văn Thần 
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37. Nguyễn, Thanh Tùng. Vinh danh gia tộc ở người Việt: truyền thống và hiện 

đại. – tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 26-38. 

    Từ khóa: Gia tộc; Thân tộc; Thực hành văn hóa; Vĩnh danh 

38. Lê, Thị An Hòa. Xã hội đàng trong và các cuộc nổi dậy của cư dân thế kỷ XVII-

XVIII. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 552. - Tr. 37-42. 

    Từ khóa: Các cuộc nổi dậy; Cư dân thế kỷ XVII-XVIII; Xã hội đàng trong 

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (29) 

1. Nguyễn, Minh Sáng. Ảnh hưởng của tiền kỹ thuất số của ngân hàng trung ương 

đối với tính bao trùm tài chính. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 15. - Tr. 

36-43. 

    Từ khóa: Ngân hàng trung ương; Tiền kỹ thuật số 

2. Nguyễn, Phan Yến Phương. Ảnh hưởng rủi ro biến đổi khí hậu tại Việt Nam đến 

hoạt động của các ngân hàng thương mại. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 

16. - Tr. 36-41. 

    Từ khóa: Biến đổi khí hậu; Ngân hàng; Rủi ro 

3. Hồ, Ngọc Tú. Chính sách tiền tệ tác động đến thị trường bất động sản tại các 

quốc gia trên thế giới và giải pháp cho Việt Nam hiện nay. - Tạp chí Thị trường tài chính 

tiền tệ, 2023. - Số 16. - Tr. 30-35. 

    Từ khóa: Chính sách an toàn vĩ mô; Chính sách tiền tệ; Thị bất động sản 

4. Nguyễn, Thành Nam. Chuyển đổi số trong khu vực ngân hàng tại Nga. - Tạp chí 

Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 14. - Tr. 78-84. 

    Từ khóa: Chuyển đổi số; Nga; Ngân hàng 

5. Huỳnh, Thị Hương Thảo. Đánh giá quy mô hoạt động và lợi nhuận của các ngân 

hàng thương mại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ Hà Nội 2023.- Số 16. - 

Tr. 42-47. 

    Từ khóa: Lợi nhuận; Ngân hàng thương mại; Quy mô hoạt động 
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6. Huỳnh, Thị Hương Thảo. Đánh giá quy mô hoạt động và lợi nhuận của các ngân 

hàng thương mại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 16. - Tr. 42-

47. 

    Từ khóa: Lợi nhuận; Ngân hàng thương mại; quy mô hoạt động 

7. Nguyễn, Đình Việt. Đánh giá tác động của chỉ số tự do kinh tế thế giới tới tăng 

trưởng kinh tế. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 13. - Tr. 58-65. 

    Từ khóa: Chỉ số tự do kinh tế thế giới; Hồi quy ngưỡng; Tăng trưởng kinh tế 

8. Nguyễn, Thị Hải Bình. Điều kiện phát hành tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung 

ương và một số đề xuất, kiến nghị. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 15. - 

Tr. 44-49. 

    Từ khóa: Ngân hàng trung ương; Tiền kỹ thuật số 

9. Đỗ, Hoài Linh. Fintech với khu vực nông thôn: kinh nghiệm quốc tế và khyến 

nghị cho Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 16. - Tr. 72-78. 

    Từ khóa: Công nghệ tài chính; Fintech; Việt Nam 

10. Nguyễn, Thị Mai Huyền. Giá dầu thế giới trong các giai đoạn khủng hoảng và 

tác động đến kinh tế Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 13. - Tr. 

66-71. 

    Từ khóa: Lãi suất; Lạm phát 

11. Trần, Tuấn Anh. Giai đoạn bất ổn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt 

Nam 2020-2023: thực trạng, nguyên nhân và giải pháp. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền 

tệ, 2023. - Số 14. - Tr. 60-69. 

    Từ khóa: Thị trường; Trái phiếu doanh nghiệp 

12. Phạm, Tiến Đức. Giải pháp phát triển bền vững thị trường trái phiếu doanh 

nghiệp Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 15. - Tr. 50-57. 

    Từ khóa: Chính sách tài chính; Phát triển bền vững; Trái phiếu doanh nghiệp 

13. Nguyễn, Thị Ngọc Anh. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thông tin tín dụng 

nhằm hỗ trợ công tác quản lý của ngân hàng nhà nước và kinh doanh an toàn cho tổ 

chức tín dụng. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 14. - Tr. 48-53. 

    Từ khóa: Ngân hàng nhà nước; Thông tin tín dụng; Tổ chức tín dụng 
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14. Đào, Mỹ Hằng. Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao chất lượng ngân hàng số trên 

thế giới và bài học cho Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 13. - 

Tr.43-49. 

    Từ khóa: Chuyển đổi số; Fintech; Ngân hàng số; Phát triển ngân hàng số 

15. Phạm, Thành Công. Kinh nghiệm quốc tế về quản lí nhà nước đối với thị trường 

tài chính trong bối cảnh cách mạng 4.0 và một số khuyến nghị đối với Việt Nam. - Tạp 

chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 15. - Tr. 72-81. 

    Từ khóa: Cách mạng 4.0; Kinh nghiệm quốc tế; Thị trường tài chính 

16. Nguyễn, Thị Thu Trang. Kinh nghiệm về thực hành phòng chống rửa tiền tại 

một số quốc gia bài học cho Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 15. 

- Tr. 82-88. 

    Từ khóa: Bài học kinh nghiệm; Phòng chống rửa tiền; Rửa tiền 

17. Thu Minh. Kinh tế thế giới quý 3 và triển vọng cuối năm 2023: chưa thể có bứt 

phá lớn. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 16. - Tr. 85-89. 

    Từ khóa: Kinh tế thế giới; Lạm phát 

18. Nguyễn, Cảnh Hiệp. Mở rộng huy động tiền gửi của hệ thống ngân hàng đáp 

ứng yêu cầu tăng trưởng tín dụng hiện nay. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - 

Số 15. - Tr. 58-65. 

    Từ khóa: Ngân hàng; Tăng trưởng tín dụng; Tiền gửi 

19. Nguyễn, Cảnh Hiệp. Mở rộng huy động vốn tại ngân hàng chính sách xã hội 

trong giai đoạn hiện nay. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 16. - Tr. 58-63. 

    Từ khóa: Huy động vốn; Ngân hàng chính sách 

20. Vũ, Thị Minh Luận. Một số khuyến nghị thúc đẩy phát triển mạng lưới cố vấn 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 

14. - Tr. 54-59. 

    Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Mạng lưới cố vấn 

21. Bùi, Thanh Tuấn. Một số nét về xu hướng phân tích công nghệ Mỹ - Trung. - 

Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 16. - Tr. 80-84. 

    Từ khóa: Cạnh tranh; Công nghệ; Mỹ; Trung Quốc 
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22. Nguyễn, Thị Thúy. Nhân tố ành hưởng đến sự bền vững tài chính của hoạt 

động tài chính vi mô tại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 16. - 

Tr. 64-70. 

    Từ khóa: Tài chính vi mô; Tự bền vững về tài chính; Tỷ lệ an toàn vốn 

23. Phan, Công Quân. Phát triển thanh toán điện tử dựa trên nền tảng công nghệ 

ngân hàng số ở Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 14. - Tr. 28-34. 

    Từ khóa: Ngân hàng số; Thanh toán điện tử; Thanh toán không dùng tiền mặt 

24. Nguyễn, Minh Triết. Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp 4.0 cơ hội và thách thức với hệ thống ngân hàng. - Tạp chí Thị 

trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 14. - Tr. 36-39. 

    Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; Thanh toán không dùng tiền mặt 

25. Đỗ, Thị Lan Anh. Quá trình ứng dụng chuyển đổi số đối với doanh nghiệp bán 

lẻ tại Việt Nam - Cơ hội và thách thức. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 14. 

- Tr. 40-47. 

    Từ khóa: Chuyển đổi số; Cơ hội; Ngành bán lẻ; Thách thức 

26. Nguyễn, Thanh Cai. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trương 

kinh tế ở Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 13. - Tr. 50-57. 

    Từ khóa: Đầu tư nước ngoài; Tăng cường GDP; Thu hút vốn đầu tư 

27. Lê, Thanh Tâm. Tăng cường an sinh xã hội với tín dụng chính sách: cơ sở lý 

thuyết và thực tiễn tại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 16. - Tr. 

48-56. 

    Từ khóa: Lý thuyết; Tăng cường an sinh xã hội; Tín dụng chính sách 

28. Phùng, Thanh Quang. Thúc đẩy tài chính khí hậu tại Việt Nam: thực trạng và 

khuyến nghị. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 14. - Tr. 70-79. 

    Từ khóa: Kinh tế các - bon thấp; Tài chính khí hậu 

29. Lưu, Phước Vẹn. Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 

từ chính sách tín dụng ngân hàng. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 15. - 

Tr. 66-71. 

    Từ khóa: Chính sách hổ trợ; Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Vốn tín dụng. 


